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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:           /TM-KSBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Cơ sở 2
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán 
Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Cơ sở 2 của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật thành phố Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ tên: Trương Đặng Quí; - Chức vụ: Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính
- Số điện thoại: 02513.897208; - Email: dongnaicdc@gmail.com
- Địa chỉ: Hẻm 807 đường Đồng Khởi, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp; Email 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành thư mời đến trước 14h00 

ngày 10/8/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 
xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 10/8/2026.
6. Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
7. Địa điểm thực hiện: Quốc lộ 14, Khu phố 1, phường Đồng Xoài, thành phố 

Đồng Nai.
8. Loại hợp đồng: Trọn gói.
II. Nội dung yêu cầu báo giá (theo phụ lục đính kèm).
Trân trọng kính mời các công ty, các đơn vị, các nhà cung cấp có đủ năng lực 

và kinh nghiệm cung cấp gửi báo giá dự toán với phạm vi cung cấp dịch vụ phải đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, quy cách, nội dung theo yêu cầu của Trung tâm, 
ghi rõ ngày tháng năm chào giá, có chữ ký của người đứng đầu hoặc người đại diện 
được ủy quyền, đóng dấu đơn vị, hiệu lực của báo giá. Giá chào đã bao gồm đầy đủ 
các loại thuế, phí và lệ phí theo luật định. 

Bên gửi báo giá đồng ý cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai 
được quyền sử dụng hoặc loại bỏ báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn 
vị tham gia gửi báo giá.
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Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận qua email: dongnaicdc@gmail.com
- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện tới địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đồng Nai - Hẻm 807 đường Đồng Khởi, phường Tân Triều, thành 
phố Đồng Nai (Phòng Tổ chức Hành chính, Lầu 4, phòng 4.7).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
(Quí)

GIÁM ĐỐC

La Văn Dầu
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Địa chỉ: Hẻm 807 đường Đồng Khởi, phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai
Điện thoại: 02513.897208 - Email: dongnaicdc@gmail.com

PHỤ LỤC - DANH MỤC CHI TIẾT
(Kèm theo Thư mời báo giá số       /TM-KSBT ngày       tháng 7 năm 2026

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai)
Tên công ty

Địa chỉ
Số điện thoại
Mã số thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thực hiện Thư mời báo giá số ... /TM-KSBT ngày .../ .../2026 của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật thành phố Đồng Nai vv báo giá Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Cơ 
sở 2 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai, (Tên công ty) báo giá như sau:

STT

Danh 
mục 
dịch 
vụ

Mô tả dịch vụ
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Thành 
tiền 

(đồng)

Bảo 
hành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Thiết 

bị 
chính

Camera IP thân cố định 
ngoài trời ánh sáng kép,
có mic, 2MP, IR 30m (hỗ 
trợ ánh sáng kép), H.265+, 
chuẩn chống nước IP67, 
tính năng thông minh nhận 
diện khuôn mặt.
(Nhà thầu đề xuất nhãn 
hiệu, năm sản xuất, nước 
sản xuất, thông số kỹ 
thuật…)

Cái 14 24 
tháng

Đầu ghi hình camera IP 16 
kênh; Đảm bảo thiết bị là 
hàng chính hãng, mới 100%, 
nguyên đai nguyên kiện, 
cung cấp đầy đủ Chứng 
nhận xuất xứ (CO) và 
Chứng nhận chất lượng 
(CQ) tại thời điểm giao 
hàng. Thiết bị phải tương 
thích hoàn toàn với hệ thống 
camera IP hiện hữu của tòa 
nhà, đáp ứng các thông số 
kỹ thuật tối thiểu về băng 
thông từ 160 Mbps trở lên, 
hỗ trợ chuẩn nén H.265+ và 
có chế độ bảo hành chính 
hãng.
(Nhà thầu đề xuất nhãn 

Cái 1 24 
tháng
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STT

Danh 
mục 
dịch 
vụ

Mô tả dịch vụ
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Thành 
tiền 

(đồng)

Bảo 
hành

hiệu, năm sản xuất, nước 
sản xuất, thông số kỹ 
thuật…)
Ổ cứng lưu trữ chuyên dụng 
dung lượng 6TB, đảm bảo 
thiết bị là sản phẩm chuyên 
dùng cho hệ thống camera 
giám sát hoạt động liên tục 
24/7, mới 100%, đáp ứng 
đầy đủ các thông số kỹ thuật 
tối thiểu về tốc độ vòng 
quay, bộ nhớ đệm 256MB 
đảm bảo xử lý mượt mà các 
luồng dữ liệu camera độ 
phân giải cao (2MP đến 
4MP trở lên); công nghệ tối 
ưu hóa hình ảnh, chống rớt 
khung hình (Frame Loss) và 
công nghệ chống rung lắc 
khi lắp đặt trong tủ thiết bị 
nhiều ổ cứng và có chế độ 
bảo hành chính hãng 36 
tháng kèm cam kết hỗ trợ kỹ 
thuật trực tiếp từ hãng sản 
xuất.
(Nhà thầu đề xuất nhãn 
hiệu, năm sản xuất, nước 
sản xuất, thông số kỹ 
thuật…)

Cái 1 36 
tháng

Switch PoE Cloud 6 port
(Tương thích chuẩn IEEE 
802.3af (15.4W) và IEEE 
802.3at (30W); Có 4 cổng 
RJ45 hỗ trợ tốc độ 10/100 
Mbps hoặc lên đến Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) tùy 
theo phân khúc, dùng để cấp 
nguồn và nhận dữ liệu từ 
camera IP hoặc thiết bị đầu 
cuối; có 2 cổng tốc độ cao 
Gigabit (10/100/1000 Mbps) 

Cái 2 24 
tháng
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STT

Danh 
mục 
dịch 
vụ

Mô tả dịch vụ
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Thành 
tiền 

(đồng)

Bảo 
hành

để kết nối về đầu ghi hình 
(NVR) hoặc router tổng; Tự 
động phát hiện khi camera 
bị treo, đơ cứng hình và tự 
động thực hiện ngắt/cấp lại 
nguồn điện (reboot) cho 
riêng cổng đó mà không cần 
can thiệp thủ công; Trang bị 
chuẩn chống sét lan truyền 
từ 4KV đến 6KV, bảo vệ bo 
mạch an toàn khi xảy ra 
hiện tượng sốc điện.
(Nhà thầu đề xuất nhãn 
hiệu, năm sản xuất, nước 
sản xuất, thông số kỹ 
thuật…)
Switch PoE Cloud 10 port 
(Tương thích chuẩn quốc tế 
IEEE 802.3af (15.4W) và 
IEEE 802.3at (30W) trên 
mỗi cổng; Có 8 cổng RJ45 
hỗ trợ tốc độ Fast Ethernet 
(10/100 Mbps) hoặc Full 
Gigabit (10/100/1000 Mbps) 
tùy theo nhu cầu truyền tải 
dữ liệu của camera (2K/4K); 
có 2 cổng tốc độ cao Gigabit 
(10/100/1000 Mbps) hoặc 
khe cắm quang SFP để kết 
nối về đầu ghi hình (NVR) 
hoặc router tổng; Tự động 
phát hiện khi camera IP 
hoặc thiết bị cuối bị treo/đơ 
hình và tự động ngắt/cấp lại 
nguồn điện (reboot) riêng 
cho cổng đó để khôi phục 
hoạt động; Trang bị mạch 
bảo vệ chống sét từ 4KV 
đến 6KV tại các cổng mạng, 
bảo vệ thiết bị an toàn trước 
các hiện tượng sốc điện.

Cái 1 24 
tháng
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STT

Danh 
mục 
dịch 
vụ

Mô tả dịch vụ
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(đồng)

Thành 
tiền 

(đồng)

Bảo 
hành

(Nhà thầu đề xuất nhãn 
hiệu, năm sản xuất, nước 
sản xuất, thông số kỹ 
thuật…)
Cáp mạng Cat 6 FTP Lõi 
đồng nguyên chất 24AWG, 
có bọc nhôm chống nhiễu, 
dây tiếp mát, nhựa PVC mới 
chống cháy tốt.
(Nhà thầu đề xuất nhãn 
hiệu, năm sản xuất, nước 
sản xuất, thông số kỹ 
thuật…)

Cuộn 5 12
tháng

2 Vật 
tư  

kèm 
theo

Tủ các loại, hộp bảo vệ, dây 
điện, phụ kiện..... Gói 1 12 

tháng

3

Nhân 
công

Cải tạo, sửa chữa hệ thống 
camera hiện hữu kết hợp lắp 
đặt bổ sung hoàn thiện, đảm 
bảo vận hành đồng bộ và ổn 
định cho toàn bộ tòa nhà.

Gói 1 12 
tháng

Thành tiền
Bằng chữ:
Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí khác (nếu có) liên quan để thực hiện gói thầu.
Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày 10/8/2026.
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